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1. Giới thiệu
Chuyển đổi số trong trường đại học là hoạt động

nhà trường ứng dụng CNTT hiện đại trong công tác
quản lý đào tạo và các hoạt động học tập, giảng dạy
của giảng viên, sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu học
tập ngày càng cao, từ đó tạo nên môi trường học tập
bền vững, mọi thứ được kết nối với một trải nghiệm
học tập tương tác và cá nhân hóa. CĐS trong trường
đại học không chỉ thay đổi về công cụ, phương tiện
học tập mà còn là sự thay đổi về phương pháp dạy
học, thay đổi về nhận thức của người dạy và người
học, thúc đẩy khả năng tư duy, chủ động và sáng tạo
tối đa của sinh viên. Đó là một giải pháp tổng thể và
toàn diện mọi hoạt động giáo dục và đào tạo trong
nhà trường (Marks et al., 2020). Trong đó việc triển
khai phần mềm CSĐ là một trong những hoạt động
không thể thiếu trong quá trình CĐS trường đại học.

Phần mềm CĐS cho phép sinh viên, nhà nghiên cứu,
giảng viên và chuyên viên sử dụng công nghệ mới
như truy cập các dịch vụ được cung cấp bởi các mô
hình điện toán đám mây, bao gồm cơ sở hạ tầng
(CSHT), các nền tảng công nghệ và phần mềm dưới
dạng dịch vụ (Susan Grajek, 2019). Tuy vậy, việc
triển khai các phần mềm CĐS trong trường đại học
hiện nay chưa đồng bộ. Theo báo cáo của Standish
Group (Tom Miller, 2020), tỷ lệ thất bại của việc
triển khai phần mềm CĐS ước tính khoảng 63%.
Những dự án triển khai phần mềm thường vượt 56%
ngân sách, vượt 74% thời gian dự kiến. Theo đó,
việc triển khai các phần mềm CĐS là một hoạt động
phức tạp, có phạm vi trải rộng khắp mọi hoạt động
trong nhà trường, liên quan tới nhiều đối tượng khác
nhau như người học, người dạy và người làm các
công tác chuyên môn tại các phòng ban khác nhau. 
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Chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của nhiều trường đại học. CĐS thúc đẩy
hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, triển khai các phần mềm quản lý đào tạo,

số hóa bài giảng và học liệu điện tử. Trong đó, việc triển khai phần mềm có hiệu quả được coi là tác nhân
quan trọng thúc đẩy quá trình CĐS của nhà trường. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các nhân
tố ảnh hưởng đến việc triển khai hiệu quả phần mềm CĐS. Mẫu khảo sát được thu thập trong khoảng thời
gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022 với sự tham gia của 285 nhà quản lý và người sử dụng phần mềm
đang công tác tại các trường đại học tại Việt Nam. Dữ liệu được phân tích bằng kỹ thuật PLS-SEM nhằm
ước tính các mối quan hệ trong mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng
của đặc điểm phần mềm, mức độ sẵn sàng cơ sở hạ tầng CNTT có mức tác động lớn đến hiệu quả triển khai
phần mềm CĐS. Một số giải pháp được đề xuất góp phần tư vấn cho các trường đại học nâng cao hiệu quả
triển khai các phần mềm trong bối cảnh số hóa các trường đại học Việt Nam hiện nay.



Tại Việt Nam, với mục tiêu nỗ lực đưa giáo dục
đại học hội nhập với các trường đại học trên thế giới
vào năm 2025, Chính phủ đã định hướng triển khai
CĐS trong trường đại học nhằm thay đổi cách tiếp
cận về việc dạy học nhằm tạo ra nguồn nhân lực đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao trong cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ
tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 749/QĐ-TTg
về “Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030” xác định CĐS là một trong
những mục tiêu quan trọng nhằm xây dựng mô hình
đại học số cho các trường đại học Việt Nam, tập
trung vào CĐS trong quản lý và trong dạy học, kiểm
tra, đánh giá người học. Theo tổng hợp của (Bùi et
al., 2021), sau 3 năm đại dịch Covid 19, một số
trường đại học trên cả nước đã dần triển khai những
phần mềm CĐS nhằm thích nghi với điều kiện học
tập mới. Phần mềm CĐS mang lại lợi ích cho trường
đại học như tạo lợi thế cạnh tranh, phát triển đa dạng
các hình thức dạy và học khác nhau, nâng cao chất
lượng đào tạo (Duc et al., 2020). Hiện nay, các
trường đại học đang đẩy mạnh hoạt động CĐS để
mang lại giá trị cho sinh viên, mở rộng phạm vi tiếp
cận nhằm đáp ứng nhu cầu của người học. Nghiên
cứu này góp phần hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh
hưởng đến việc triển khai hiệu quả các phần mềm
CĐS, là căn cứ hỗ trợ nhà trường đánh giá lại các
phần mềm đang được sử dụng và xây dựng mới
chiến lược đào tạo trong bối cảnh CĐS là xu hướng
tất yếu đối với các trường đại học ở Việt Nam nhằm
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học
trong thời đại kinh tế số hiện nay.

2. Cơ sở lý luận triển khai phần mềm chuyển
đổi số hiệu quả tại các trường đại học

2.1. Khái niệm triển khai phần mềm chuyển đổi
số hiệu quả tại trường đại học

CĐS được hiểu là sự thay đổi về cách thức hoạt
động của một tổ chức, là sự chuyển đổi hoạt động
cốt lõi thông qua công nghệ và nền tảng số nhằm
nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng cách
khai thác ứng dụng công nghệ và dữ liệu (Tom
Miller, 2020). CĐS trong trường đại học có mục tiêu
chính là nâng chất lượng đào tạo, hình thành trường
đại học số trong tương lai. CĐS không chỉ là hoạt

động số hóa bài giảng mà còn là ứng dụng các phần
mềm nhằm tin học hóa hoạt động quản lý đào tạo,
mở rộng phương pháp dạy và học, hỗ trợ nhà trường
chuyển sang mô hình đại học số. Ngoài ra, CĐS còn
giúp mở rộng và làm đa dạng hóa mục tiêu sứ mệnh
giáo dục đào tạo của nhà trường, nâng cao chất
lượng đào tạo, thu hút đầu vào tuyển sinh, giúp ban
Giám hiệu kiểm soát và ra các quyết định phù hợp
cho các hoạt động của nhà trường, thúc đẩy liên kết
giữa các trường trong nước và quốc tế.

Phần mềm CĐS trong trường đại học là những
phần mềm hỗ trợ các hoạt động quản lý, đào tạo và
nghiên cứu khoa học trong trường đại học trong suốt
quá trình CĐS (Marks et al., 2020). Phần mềm CĐS
trong trường đại học được phân thành 2 nhóm:
nhóm phần mềm Elearning quản lý đào tạo theo hệ
thống tín chỉ hỗ trợ CĐS trong dạy học và nhóm
phần mềm khác hỗ trợ CĐS trong hoạt động quản lý
tại các phòng ban chức năng khác nhau của nhà
trường như phần mềm quản lý tài chính kế toán,
quản lý cơ sở vật chất, quản lý nhân sự, quản lý văn
bản (Tom Miller, 2020).

Căn cứ vào những tiêu chí dạy học trực tuyến
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông
tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm
2021, các nhà cung cấp phần mềm đã xây dựng giải
pháp toàn diện về CĐS áp dụng chung cho các
trường đại học. Một số nhà cung cấp phần mềm
CĐS cho giáo dục đào tạo tiêu biểu ở Việt Nam như
công ty Kim Tự Tháp, Misa, CMC, Onschool,
OMT. Những giải pháp mà các nhà cung cấp phần
mềm đưa ra tập trung giải quyết những vấn đề liên
quan đến nhà trường, giảng viên và sinh viên như:
phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ (Learning
Management System - LMS), khảo thí trực tuyến
(công cụ soạn đề trắc nghiệm và tự luận), phần
mềm chấm điểm và thống kê tự động, công cụ
chống và cảnh báo gian lận thi, số hóa bài giảng và
ngân hàng đề thi trắc nghiệm.

Trong lĩnh vực hệ thống thông tin (HTTT), thuật
ngữ “hiệu quả” thường được hiểu đồng nghĩa với
“thành công”. Điều này có nghĩa sự thành công của
việc triển khai phần mềm liên quan đến việc sử dụng
phần mềm đó để đạt được những hiệu quả về mặt tổ
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chức (Zaineldeen et al., 2020). Việc triển khai một
phần mềm thường có phạm vi rộng, kéo dài và liên
quan đến nhiều đối tượng khác nhau. Mỗi đối tượng
tham gia tác động lên phần mềm sẽ có những quan
điểm về hiệu quả triển khai phần mềm khác nhau. 

Hiệu quả triển khai phần mềm thể hiện ở khía
cạnh sử dụng tối ưu CSHT CNTT, cung cấp thông
tin có chất lượng và thời gian xử lý thông tin chấp
nhận được (Dörr et al., 2013). Phần mềm phải được
triển khai và hỗ trợ người dùng tự động hóa một số
thao tác của họ. Phần mềm cần tạo ra thông tin có
chất lượng theo yêu cầu của người dùng. Ngoài ra,
phần mềm cần lưu trữ toàn bộ tri thức, dữ liệu quan
trọng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Phần
mềm hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng thông tin
đầu ra của phần mềm. Sự thành công hay thất bại
của một phần mềm thường liên quan đến những kỳ
vọng của người dùng khi triển khai phần mềm đó
(Urbach et al., 2009).

Nghiên cứu của (Rochim & Fitri Ikatrinasari,
2021) cho rằng một số tiêu chuẩn được dùng để
đánh giá hiệu quả triển khai phần mềm gồm sản
phẩm thông tin đầu ra, thời gian đáp ứng yêu cầu
thông tin, độ an toàn tin cậy, khả năng xử lý khối
lượng thông tin và tài liệu hướng dẫn sử dụng.
(Ismail, 2009) phân tích hiệu quả của việc triển khai
phần mềm được đánh giá dựa vào các yếu tố như:
giúp cho nhà quản lý ra quyết định tốt hơn, hỗ trợ hệ
thống kiểm soát nội bộ hiệu quả hơn, nâng cao chất
lượng của báo cáo và tự động hóa hoạt động nghiệp
vụ của các phòng ban chuyên môn trong trường.

Tóm lại, theo quan điểm của nhà phát triển, phần
mềm được triển khai hiệu quả khi ít xảy ra lỗi và các
chức năng đều được sử dụng thường xuyên. Dưới
góc nhìn của người sử dụng, phần mềm có hiệu quả
khi đáp ứng sự hài lòng và nâng cao hiệu suất của
người dùng. Trên góc độ quản lý, phần mềm được
triển khai có hiệu quả khi nó tăng năng suất lao
động, tăng độ chính xác, giảm thời gian, giảm nhân
sự, giảm chi phí và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Hiện
tại, mô hình hiệu quả này đã được trích dẫn trong
nhiều nghiên cứu về việc triển khai hiệu quả phần
mềm nói riêng và HTTT nói chung (Zaineldeen et
al., 2020; Thái et al., 2021).

2.2. Tổng quan nghiên cứu
Trong bối cảnh ứng dụng những thành tựu công

nghệ mới của cuộc CMCN 4.0, các tổ chức đều kỳ
vọng việc triển khai các phần mềm CĐS sẽ nâng cao
vị thế cạnh tranh và hội nhập với nền kinh tế toàn
cầu (Rochim & Fitri Ikatrinasari, 2021). Nhiều mô
hình đo lường ý định sử dụng công nghệ mới và
triển khai hiệu quả phần mềm nói riêng và HTTT
nói chung đã được đề xuất và phát triển. Trong đó
mô hình HTTT thành công, mô hình chấp nhận công
nghệ (TAM) và mô hình TOE thường được ứng
dụng hơn cả. Mô hình HTTT thành công do
DeLone, McLean đề xuất đã chỉ ra 6 yếu tố ảnh
hưởng đến việc triển khai phần mềm hiệu quả gồm
chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, chất
lượng dịch vụ, ý định sử dụng, sự hài lòng của người
dùng và lợi ích ròng. Ngoài ra, mô hình này giải
thích việc triển khai hệ thống nói chung bị ảnh
hưởng bởi ý định sử dụng và sự hài lòng của người
dùng (Zaineldeen et al., 2020). Mô hình chấp nhận
công nghệ TAM chứng minh thái độ, ý định sử dụng
hệ thống phụ thuộc vào nhận thức sự hữu ích và
nhận thức dễ sử dụng. Nhận thức sự hữu ích là mức
độ mà một cá nhân tin rằng khi sử dụng phần mềm
hay hệ thống cụ thể sẽ nâng cao hiệu suất công việc
của họ. Nhận thức dễ sử dụng là mức độ mà một cá
nhân tin rằng họ có thể thao tác dễ dàng trên phần
mềm mà không cần nỗ lực về thể chất và tinh thần
(Al-Azawei et al., 2016). Bên cạnh đó mô hình TOE
do Tornatzky và Fleischer đề xuất được sử dụng để
phân tích hiệu quả triển khai các công nghệ mới như
phần mềm CĐS, HTTT thông minh, thương mại
điện tử, bán lẻ trực tuyến và kinh doanh điện tử
(Oliveira & Martins, 2010). Mô hình TOE gồm
nhóm nhân tố về công nghệ (Technology), tổ chức
(Organisation) và môi trường (Environment). Trong
mô hình TOE, nhân tố T đề cập đến cách thức các tổ
chức ứng dụng công nghệ. Nhân tố O xem xét các
đặc điểm của tổ chức như cấu trúc, chiến lược, nhân
lực, quy mô tổ chức. Nhân tố E đề cập đến môi
trường hoạt động của tổ chức bao gồm môi trường
ngành, áp lực cạnh tranh và các khuyến khích của
chính phủ. 
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(Tarhini et al., 2015) đã tổng hợp kết quả của 35
bài báo nghiên cứu về các yếu tố triển khai phần
mềm ERP hiệu quả từ năm 2000 đến năm 2013.
Kết quả đã tổng hợp 51 yếu tố có liên quan được
phân loại theo quan điểm của từng đối tượng tham
gia triển khai phần mềm. Trong đó, sự cam kết và
hỗ trợ từ quản lý cấp cao và mục tiêu sử dụng phần
mềm được cho là quan trọng nhất trong việc triển
khai phần mềm. (Susanty & Fernando, 2015) đã
mở rộng những mô hình trước để đo lường hiệu
quả triển khai phần mềm ERP với hai yếu tố quan
trọng nhưng chưa được xem xét trước đó là chất
lượng nhà tư vấn và chất lượng nhà cung cấp.
Nghiên cứu cũng chỉ ra yếu tố đội nhóm làm việc
trong các phòng ban chức năng có những ảnh
hưởng nhất định tới việc triển khai phần mềm. Tuy
nhiên, hạn chế của những nghiên cứu này mới chỉ
dừng ở nghiên cứu tổng quan tài liệu, chưa có
những đánh giá thực tế về các kết quả của những
công bố trước đây.

(Rochim & Fitri Ikatrinasari, 2021), chứng minh
3 nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai phần mềm
quản lý tài sản gồm cam kết của nhà quản lý, quy
trình quản lý dự án và sự hỗ trợ của nhà cung cấp
phần mềm. Trong đó sự hỗ trợ của nhà cung cấp
đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình sử dụng
phần mềm thông qua các hoạt động tư vấn chuyên
môn, hướng dẫn sử dụng phần mềm, khắc phục sự
cố và nâng cấp bảo trì phần mềm.

(Bùi et al., 2021) phân tích mô hình trường đại
học thông minh theo hướng chuyển đổi số toàn diện.
Tác giả chỉ ra số hóa là giai đoạn đầu tiên của quá
trình xây dựng trường đại học thông minh và hầu hết
các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đang ở giai
đoạn số hóa để thu thập dữ liệu và cung cấp thông
tin thống kê, số ít thuộc nhóm đại học đã sẵn sàng
cho chuyển đổi số thông minh. (Duc et al., 2020) đề
cao vai trò của đại học số và vai trò của hoạt động
quản trị nhà trường, sử dụng công nghệ số, tích hợp
giữa học trực tuyến và học trực tiếp, tổ chức các
hoạt động khoa học công nghệ để xây dựng các sản
phẩm số. 

Tóm lại, các công trình trên thế giới và tại Việt
Nam đã phân tích hoạt động CĐS trong trường đại

học và xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả triển
khai phần mềm. Tổng hợp các mô hình CĐS cho
trường đại học gồm mô hình tin học hóa các công
tác quản lý nhà trường như quản lý đào tạo, tài
chính, học phần; mô hình triển khai giảng dạy và
học tập trực tuyến bằng các bài giảng được số hóa
để người học có thể học mọi lúc mọi nơi, chủ động
theo thời gian của người học; mô hình học trực
tuyến khi giảng viên và học viên cùng đồng thời
tham gia một phòng học trực tuyến; mô hình số hóa
toàn diện mọi hoạt động của trường đại học như đào
tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý nhân sự, quản lý
cơ sở vật chất, điều hành và báo cáo. Trong những
mô hình này thì việc sử dụng phần mềm để tin học
hóa các hoạt động giáo dục đào tạo được coi là một
trong những yếu tố quan trọng giúp nhà trường thực
hiện mục tiêu CĐS của mình. Những nghiên cứu về
nhân tố ảnh hưởng việc triển khai phần mềm CĐS
hiệu quả chủ yếu dựa trên mô hình triển khai công
nghệ mới TOE, mô hình HTTT thành công và mô
hình chấp nhận công nghệ TAM.

3. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
3.1. Đề xuất mô hình nghiên cứu
Dựa trên những nghiên cứu trước đây sử dụng lý

thuyết chấp nhận công nghệ TAM, kế thừa các nhân
tố trong khung TOE và mô hình triển khai thành
công phần mềm ứng dụng của (Sony & Naik, 2020),
tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như trong hình
1. Khung lý thuyết được thể hiện bằng bốn nhóm
nhân tố chính gồm: đặc điểm phần mềm, yếu tố nhà
trường, CSHT CNTT và yếu tố nhà cung cấp. Trên
cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và các nghiên cứu
có liên quan, các giả thuyết sau được xây dựng để
kiểm tra mô hình nghiên cứu:

H1. Đặc điểm phần mềm có ảnh hưởng cùng
chiều đến hiệu quả triển khai phần mềm CĐS trong
trường đại học.
Đặc điểm phần mềm là tập hợp tiêu chí người

dùng đánh giá về phần mềm trong quá trình sử dụng
như phần mềm được sử dụng dễ dàng, thao tác đơn
giản, tốc độ phản hồi nhanh, có khả năng nâng cấp
và bảo trì (Sony & Naik, 2020). (Susan Grajek,
2019) chứng minh rằng sinh viên đánh giá cao phần
mềm hỗ trợ hoạt động học tập trực tuyến qua các
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tiện ích như cho phép chia sẻ nội dung, hỗ trợ di
động và tương tác với các trang mạng xã hội.

H2. Yếu tố nhà trường có ảnh hưởng cùng chiều
đến hiệu quả triển khai phần mềm CĐS trong
trường đại học.

Năng lực nhà trường được đánh giá nhiều nhất
thông qua các hoạt động dạy học và CĐS được coi
là cuộc cánh mạng cho phép nhà trường kết hợp
thực hiện các hoạt động dạy và học trực tiếp và trực
tuyến dựa trên các nền tảng công nghệ mới. Khi đó
cần có sự hỗ trợ và cam kết từ các thành viên trong
trường, đặc biệt là cam kết triển khai phần mềm từ
Ban Giám hiệu. Vai trò nhà quản lý được đánh giá
thông qua chiến lược, cam kết và chính sách hỗ trợ
của nhà quản lý trong quá trình CĐS (Al-Ohali et
al., 2020).

Năng lực của người sử dụng là mức độ thể hiện
hiệu quả của các yếu tố kiến thức, kỹ năng, giá trị
bản thân của người sử dụng khi thao tác trên phần
mềm. Ngoài các yếu tố cá nhân như tuổi tác, giới
tính, trình độ học vấn, tính cách, kinh nghiệm sử
dụng phần mềm thì 3 yếu tố đo lường năng lực của
người dùng là kỹ năng sử dụng, tần suất sử dụng và
hiệu suất sử dụng phần mềm. Khi người dùng tự tin
và chủ động thao tác trên phần mềm sẽ nâng cao
năng suất làm việc của họ (Xiao, 2019).

H3. Yếu tố cơ sở hạ tầng CNTT có ảnh hưởng
cùng chiều đến hiệu quả triển khai phần mềm CĐS
trong trường đại học.

Hiện nay, công nghệ số đã trở thành nền tảng
cho những đổi mới trên toàn thế giới. Các công
nghệ mới như AI, điện toán đám mây, IoT, dữ liệu
lớn và người máy đang nhanh chóng phá vỡ rào cản
kỹ thuật số, là trụ cột cho việc tăng tốc CĐS. Cơ sở

hạ tầng CNTT bao gồm trang thiết bị phần cứng, hệ
thống mạng, nguồn lực dữ liệu hiện có nhằm giúp
nhà trường tự động tạo báo cáo, rút ngắn thời gian
lập bảng thống kê, tìm kiếm. Nghiên cứu (Al-Ohali
et al., 2020) phân tích biến số đo lường tập trung
vào các yếu tố đảm bảo chất lượng phần cứng, hệ
thống mạng và đáp ứng được nhu cầu xử lý thông
tin như độ ổn định mạng, tốc độ đường truyền
mạng và khả năng bảo mật hệ thống. 

H4. Yếu tố nhà cung cấp có ảnh hưởng cùng
chiều đến hiệu quả triển khai phần mềm CĐS trong
trường đại học.

Sự hỗ trợ của nhà cung cấp là một trong những
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai phần mềm
(Susanty & Fernando, 2015). Một số kết quả nghiên
cứu gợi ý rằng các nhà cung cấp phần mềm nên làm
việc với chuyên gia để xây dựng những giải pháp tốt
hơn cho nhà trường. Khi người dùng gặp khó khăn
trong quá trình sử dụng, khi phần mềm có lỗi phát
sinh hoặc khi các quy định đào tạo, chế độ tuyển
sinh thay đổi cần được cập nhật đổi mới hàng năm
thì nhà cung cấp cần có những biện pháp hỗ trợ, tư
vấn người sử dụng, nâng cấp phần mềm kịp thời để
các hoạt động được diễn ra thông suốt.

Trong bài nghiên cứu này nhóm tác giả xem xét
khái niệm triển khai phần mềm hiệu quả dựa trên
góc nhìn của cả người quản lý và người sử dụng
phần mềm, bao gồm ban Giám hiệu, người quản trị
CNTT, những người sử dụng phần mềm như giảng
viên, sinh viên và chuyên viên là những người thao
tác trực tiếp trên phần mềm. Theo đó, việc triển khai
phần mềm hiệu quả được đánh giá thông qua các
biến số: nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu
quả nghiên cứu, tạo ra những phương thức, mô hình
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đào tạo mới và gia tăng nguồn lực tài chính (Ismail,
2009; Rochim & Fitri Ikatrinasari, 2021; Zaineldeen
et al., 2020). 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng

phương pháp định lượng và định tính thông qua kỹ
thuật phỏng vấn trực tiếp và phát phiếu khảo sát.
Tác giả phỏng vấn trực tiếp và thu thập ý kiến đóng
góp từ 10 chuyên gia triển khai phần mềm CĐS để
điều chỉnh bảng câu hỏi. Các mục khảo sát dựa trên
bảng câu hỏi từ các công trình nghiên cứu trước đó
và được điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với bối cảnh
nghiên cứu tại các trường đại học Việt Nam hiện
nay. Phiếu khảo sát bao gồm 32 mục, 12 câu hỏi
được sử dụng để thu thập dữ liệu nhân khẩu học, 20
câu hỏi còn lại được sử dụng để đánh giá bốn yếu tố
dự đoán trong mô hình nghiên cứu. Thang đo chi tiết
được mô tả ở Bảng 1 bao gồm đặc điểm phần mềm
(5 quan sát), yếu tố nhà trường (5 quan sát), CSHT
CNTT (4 quan sát), yếu tố nhà cung cấp (6 quan
sát). Sử dụng thang đo Likert 5 điểm đối với các câu
hỏi với 1 là hoàn toàn không đồng ý, 2 là không
đồng ý, 3 là trung lập (bình thường), 4 là đồng ý, 5
là hoàn toàn đồng ý. Đối tượng khảo sát được phân
thành 2 nhóm: nhóm nhà quản lý bao gồm ban Giám
hiệu nhà trường và người quản trị CNTT, nhóm
người sử dụng bao gồm giảng viên, sinh viên và
chuyên viên tại các phòng ban trong nhà trường hiện
đang sử dụng các phần mềm CĐS. Trên thực tế
nhóm nhà quản lý là người quyết định trực tiếp tới
việc lựa chọn và triển khai phần mềm CĐS. Nhóm
người sử dụng là người trực tiếp ảnh hưởng tới việc
triển khai phần mềm như thế nào. Việc chọn mẫu
nghiên cứu gồm hai nhóm đối tượng trên sẽ đảm bảo
tính khách quan cho kết quả nghiên cứu. Tác giả đã
sử dụng phương pháp kiểm định EFA (Exploratory
Factor Analysis) trên hai mẫu dữ liệu khác nhau để
phân tích nhân tố cho hai nhóm đối tượng trên. Kết
quả cho thấy, sau khi thực hiện phương pháp xoay
nhằm mục đích trích rút tối đa % phương sai của các
biến quan sát ban đầu, làm gọn các biến quan sát và
tối ưu hóa kết quả phân tích, các kết quả xoay nhân
tố từ hai mẫu dữ liệu là tương đồng và đồng nhất với
nhau. Tác giả đã kết hợp hai mẫu dữ liệu này lại

thành một mẫu dữ liệu gộp và trình bày kết quả phân
tích nhân tố trên mẫu dữ liệu gộp này trong bài báo.
Việc trình bày kết quả phân tích trên mẫu dữ liệu
gộp giúp đơn giản hóa nội dung trình bày nhằm hiểu
được những kết quả quan trọng của nghiên cứu.

Quá trình khảo sát được thực hiện từ tháng
9/2022 đến tháng 12/2022 tại 16 trường đại học hiện
đang đào tạo theo hệ thống tín chỉ có trên 1 năm
triển khai phần mềm CĐS, bao gồm trường: Đại học
Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa (Đại học Đà
Nẵng), Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học
Quốc gia Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải, Đại
học Mỏ-Địa chất, Đại học Thủy lợi, Trường Đại học
Xây dựng, Trường Đại học Thương mại, Đại học Sư
phạm Hà Nội, Đại học Duy Tân, Đại học Thái
Nguyên, Đại học FPT, Đại học Ngoại thương, Đại
học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội.
Nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi trực tuyến để thu
thập ý kiến các đối tượng khảo sát. Quy mô mẫu với
số phiếu phát ra là 300, số phiếu hợp lệ thu được là
285 và được đưa vào phân tích. Kết quả thống kê
cho thấy, 38.95% người tham gia khảo sát là nhóm
nhà quản lý, 61.05% người được hỏi là người sử
dụng. Về kinh nghiệm sử dụng phần mềm, 48.42%
người có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm giáo
dục đào tạo trên 5 năm, 28.77% người có kinh
nghiệm sử dụng phần mềm từ 1- 5 năm và 22.81%
người sử dụng phần mềm dưới 1 năm. Nghiên cứu
sử dụng phân tích EFA và phân tích độ tin cậy nhằm
kiểm định sơ bộ thang đo, xác định các nhân tố
chính, hệ số tải của từng nhân tố và mức tin cậy của
thang đo, xác định các chỉ số về sự phù hợp của mô
hình, kiểm định các chỉ số về độ tin cậy, giá trị hội
tụ và giá trị phân biệt của thang đo. Sau đó, tác giả
sử dụng PLS - SEM vì cỡ mẫu nhỏ và không giả
định phân phối chuẩn để ước tính các mối quan hệ
trong mô hình cấu trúc tuyến tính và kiểm định các
giả thuyết nghiên cứu.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Kiểm định độ tin cậy, tính hợp lệ và tính

phân biệt của thang đo
Phương pháp Cronbach’s Alpha được dùng

để đánh giá độ tin cậy của thang đo. Kết quả thống
kê cho thấy giá trị α cho nhân tố đặc điểm phần mềm
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là 0.884, yếu tố nhà trường là 0.836, CSHT CNTT
là 0.881, yếu tố nhà cung cấp là 0.805 (các giá trị
đều >= 0.6). Giá trị trung bình lớn nhất là biến số tốc
độ đường truyền mạng 4.696 với độ lệch chuẩn
0.933, giá trị trung bình nhỏ nhất là biến số mức độ
tư vấn chuyên môn của nhà cung cấp 3.015 với độ
lệch chuẩn 1.135. Do đó, có thể kết luận các thang
đo đạt yêu cầu về độ tin cậy, các nhân tố đều có ý
nghĩa trong thống kê và đều đạt đủ điều kiện để tiến
hành các phân tích tiếp theo là đánh giá tính hợp lệ
thông qua giá trị hội tụ và phân biệt. 

Kết quả Bảng 2 cho thấy các chỉ số trung bình
phương sai trích (AVE) đều lớn hơn 0.5 với giá trị từ
0.651 đến 0.766. Mặt khác, trọng số EFA của các
biến quan sát cũng thỏa mãn yêu cầu đặt ra, có giá
trị từ 0.657 đến 0.870. Độ tin cậy tổng hợp của các
khái niệm trong mô hình đo lường dao động từ
0.832 đến 0.915 (≥ 0,7) nên đạt yêu cầu. Như vậy,
các thang đo trong mô hình đã thỏa mãn được độ hội
tụ đối với các khái niệm nghiên cứu.
Độ phân biệt của một thang đo sẽ đánh giá khái

niệm nghiên cứu mà nó đang giải thích có sự phân
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biệt với các khái niệm khác có trong mô hình nghiên
cứu hay không. Theo Hair et al. (2019), giá trị phân
biệt được xác định bằng căn bậc hai của AVE. Giá
trị phân biệt được bảo đảm khi hệ số tải của các
nhân tố này là lớn nhất so với các nhân tố khác. Kết
quả tại Bảng 2 đã chỉ ra rằng các giá trị căn bậc hai
của các AVE đều lớn hơn các giá trị tương quan giữa
các khái niệm nghiên cứu. Điều này có nghĩa là độ
phân biệt của mô hình được thỏa mãn.

4.2. Kiểm định sự phù hợp mô hình
Tác giả kiểm định sự phù hợp của mô hình thông

qua kết quả các tiêu chí đánh giá mô hình trong
PLS-SEM gồm: giá trị R2, hệ số tác động f2, mức
độ phù hợp dự báo Q2 (Hair et al., 2019). Khi giá trị
R2 càng cao sẽ thì mức độ dự đoán càng chính xác.
Kết quả phân tích cho thấy, giá trị R2 của HQ, PM,
NT, CSHT, NCC tương ứng là 0.758, 0.583, 0.412,
0.544, 0.296. Bảng 3 cho thấy trong mô hình cấu
trúc tuyến tính, các giá trị Q2 đều lớn hơn 0 đối với
các biến tiềm ẩn nội sinh phản ánh mức độ liên quan
nhất định có nghĩa là tất cả biến phụ thuộc trong mô
hình đề xuất đều có mức độ phù hợp cho dự đoán.

4.3. Kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính
Tác giả đã tiến hành thực hiện bootstrapping phi

tham số kiểm định với số mẫu là 100 quan sát, thực

hiện 1000 lần lặp lại nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm
định mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả Bảng 4
cho thấy mô hình hiệu quả triển khai phần mềm có 4
nhân tố tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê
ở độ tin cậy 95%. So sánh mức độ các nhân tố độc
lập ảnh hưởng hiệu quả triển khai phần mềm theo thứ
tự giảm dần, ta thấy hai nhân tố có mức tác động lớn
là đặc điểm phần mềm (β = 0.432 và CSHT CNTT
(β = 0.374), các yếu tố nhà trường (β = 0.265) có
mức tác động trung bình và yếu tố nhà cung cấp có
mức tác động nhỏ (β = 0.129). Tóm lại các giả thuyết
H1, H2, H3, H4 được chấp nhận với độ tin cậy 95%
hay cả 4 nhân tố trong mô hình nghiên cứu đều có
ảnh hưởng thuận chiều tới hiệu quả triển khai phần
mềm CĐS trong các trường đại học.

4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Như vậy, khác với thông báo trên website của

nhiều công ty cung cấp phần mềm, theo đánh giá
của nhóm nhà quản lý và người sử dụng, nhân tố ảnh
hưởng nhiều nhất đến hiệu quả triển khai phần mềm
là đặc điểm phần mềm, tốc độ đường truyền và kỹ
năng thao tác của người sử dụng. Các yếu tố thuộc
nhà cung cấp có mức tác động nhỏ tới hiệu quả triển
khai phần mềm tại các trường đại học. 
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Bảng 3: Kết quả mức độ dự đoán R2 và mức độ phù hợp Q2
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Nhân tố đặc điểm phần mềm có mức tác động
lớn đến hiệu quả triển khai phần mềm: Kết quả phân
tích cho thấy phần mềm có chất lượng, đơn giản, dễ
sử dụng khi được triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích
và nâng cao năng suất lao động. Theo đại diện trung
tâm CNTT Trường Đại học Thương mại, cho dù
phần mềm CĐS có nhiều chức năng thiết thực hay
chi phí hợp lý, song nếu nó quá cồng kềnh hoặc khó
sử dụng hoặc có nhiều chức năng không sử dụng
đến thì phần mềm khi triển khai không thực sự hiệu
quả. Do vậy, phần mềm CĐS tại các trường đại học
Việt Nam nên là những phần mềm đơn giản, dễ sử
dụng, các nghiệp vụ cần theo đúng quy chế đào tạo
theo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần mềm
cần tự động sinh ra các báo cáo, lập thời khóa biểu,
phân lớp, quản lý quá trình học tập của sinh viên. Cụ
thể, từ lộ trình, tiến độ, cũng như sự tiến bộ trong
quá trình học tập của người học được theo dõi và
phân tích tự động. Từ kết quả phân loại này, người
học có thể điều chỉnh nhịp độ, cường độ học tập
hoặc thay đổi học phần cho phù hợp với bản thân.
Người học trong nhóm nguy cơ sẽ được tư vấn, hỗ
trợ trực tiếp từ nhà trường. Phần mềm cũng phân
tích được các yếu tố tác động tạo ra sự khác biệt
trong kết quả học tập, làm cơ sở điều chỉnh hoạt
động đào tạo về sau. Ngoài ra, phần mềm cần giúp
nhà quản lý đưa ra quyết định, dự báo nhanh chóng
và chính xác thông qua các báo cáo thống kê về số
lượng sinh viên tốt nghiệp, sinh viên nợ học phí.
Phần mềm càng được đánh giá cao khi hỗ trợ các
phòng ban theo dõi tình hình học tập của sinh viên,
định mức giờ giảng của giảng viên cũng như mức độ
thực hiện nghiên cứu khoa học của họ, từ đó có thể
xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát ngẫu nhiên,
định kỳ hay thường xuyên để đảm bảo được mục
tiêu kế hoạch năm học.

Các yếu tố nhà trường có mức tác động trung
bình đến hiệu quả triển khai phần mềm: Kết quả

nghiên cứu phù hợp với các công trình nghiên cứu
trên thế giới trước đó khi chỉ ra yếu tố sự cam kết và
sự hỗ trợ của nhà quản lý có ảnh hưởng đến việc
đánh giá hoạt động triển khai phần mềm. Kết quả
phỏng vấn cũng chỉ ra rằng các đặc điểm về tính
cách cá nhân bao gồm: sự cởi mở, sự hợp tác cũng
như sự thỏa mãn của người dùng ảnh hưởng đến
việc triển khai phần mềm. Hơn nữa, trong môi
trường học tập trực tuyến, vai trò của người giảng
viên rất quan trọng trong việc triển khai phần mềm
bởi vì họ chính là người tạo ra bài giảng phục vụ cho
hoạt động giảng dạy. Do yêu cầu đặc thù, đội ngũ
giảng viên khi tham gia đào tạo bắt buộc phải nắm
vững được các phương pháp học tập tiên tiến và cần
được đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ cũng như
việc nắm bắt tâm lý sinh viên. Bên cạnh đó sinh viên
cần được tập huấn sử dụng ngay sau khi vào trường
cùng với nền tảng và kiến thức về tin học được trang
bị và cập nhật trong quá trình học để việc khai thác
phần mềm CĐS mang lại hiệu quả cao. Theo
(Salloum et al., 2019), sinh viên cần có các kỹ năng
sử dụng máy tính, có trình độ tin học cơ bản, biết
tìm kiếm thông tin, sử dụng thành thạo phần mềm
quản lý đào tạo, có kỹ năng khai thác mạng Internet,
biết chọn lọc thông tin, phân tích, xử lý thông tin để
đạt hiệu quả học tập tốt nhất qua các phần mềm
quản lý đào tạo.

Các yếu tố CSHT CNTT có mức tác động lớn đến
hiệu quả triển khai phần mềm: Kết quả phân tích
cho thấy các trang thiết bị phần cứng và hệ thống
mạng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả triển khai
phần mềm. Nhà trường cần xây dựng cơ sở hạ tầng
vật lý ổn định và tin cậy để vận hành và đáp ứng các
yêu cầu mới của giáo dục hiện đại, bao gồm mạng
lưới kết nối, băng thông mạnh và nền tảng hỗ trợ
triển khai. Băng thông mạnh là một yêu cầu then
chốt nhằm cung cấp trải nghiệm trên thiết bị di động
bảo đảm việc dạy học được xuyên suốt, đặc biệt các
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đối tượng ở vùng sâu, vùng xa. Một số yêu cầu về
hạ tầng CNTT khác như hệ thống máy tính hiện đại,
các thiết bị hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, kết nối
mạng Internet, hệ thống máy chủ đủ mạnh. Trang
thiết bị phần cứng phải đáp ứng được yêu cầu về
chuẩn CNTT và thiết bị số nhằm xây dựng, phát
triển, quản trị và khai thác phần mềm CĐS trong nhà
trường, đồng thời phải đáp ứng được các chuẩn để
người dùng tiếp cận và khai thác một cách dễ dàng
trong dạy học và nghiên cứu. Hệ thống máy tính cần
đủ về số lượng, cấu hình đáp ứng được yêu cầu khai
thác sử dụng, có các thiết bị đầu cuối Switch, Router
để chia sẻ, kết nối từ máy chủ đến các máy tính trạm
và từ máy chủ ra môi trường Internet, giúp sinh viên
có thể học mọi lúc, mọi nơi. 

Các yếu tố nhà cung cấp có mức tác động nhỏ
đến hiệu quả triển khai phần mềm: Việc đánh giá
hiệu quả triển khai phần mềm diễn ra trong suốt quá
trình người dùng thao tác trên phần mềm. Vì vậy,
nhà cung cấp phần mềm cần tổ chức những buổi tập
huấn chi tiết nhằm giúp người dùng có kỹ năng sử
dụng phần mềm thành thạo hoặc tổ chức các khóa
hướng dẫn, thiết kế các môn học theo mô hình dạy
học hỗn hợp, mô hình học liệu mở hay bài học có
tương tác để hạn chế lỗi của người dùng khi thao tác
trên phần mềm. Hơn nữa, nhà cung cấp cần đồng
hành cùng người dùng trong suốt quá trình sử dụng
phần mềm như hỗ trợ cài đặt, tư vấn chuyên môn,
trợ giúp trực tuyến, trợ giúp qua điện thoại và huấn
luyện đào tạo người sử dụng, nâng cấp phần mềm và
khắc phục sự cố một cách kịp thời. Do đó, nhà cung
cấp cần có đủ năng lực chuyên môn, có kinh
nghiệm, thường xuyên cập nhật những quy định mới
trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
để phần mềm được triển khai hiệu quả. 

5. Kết luận
Triển khai phần mềm CĐS đã góp phần không

nhỏ trong hoạt động số hóa trường đại học, hỗ trợ
đào tạo trực tuyến, thay đổi tiến trình dạy và học, tự
động hóa quy trình nghiệp vụ và quản lý đào tạo, mở
rộng đối tượng học và phạm vi giảng dạy đào tạo,
nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết đã phân tích
các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai phần
mềm CĐS và một số hàm ý nhằm nâng cao hiệu quả
triển khai phần mềm tại các trường đại học Việt
Nam. Kết quả cho thấy đặc điểm phần mềm như đơn
giản, dễ sử dụng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người
dùng và các yếu tố CSHT CNTT như tốc độ đường

truyền mạng có ảnh hưởng tích cực, trong khi yếu tố
về nhà cung cấp mặc dù có ý nghĩa thống kê nhưng
ít tác động tới hiệu quả triển khai phần mềm. Mặc
dù còn hạn chế về việc chọn mẫu nghiên cứu theo
cách tiếp cận thuận tiện và quy mô mẫu khiêm tốn,
kết quả bài viết đã góp phần tư vấn cho nhà quản lý
biết được mức độ đóng góp của nhân tố đặc điểm
phần mềm, yếu tố nhà trường, CSHT CNTT và yếu
tố nhà cung cấp ảnh hưởng như thế nào tới hiệu quả
triển khai phần mềm trong quá trình CĐS của nhà
trường. Kết quả phân tích cho thấy mô hình nghiên
cứu là phù hợp với các trường đại học trong quá
trình xây dựng trường đại học số, góp phần nâng cao
hiệu quả triển khai phần mềm tại các trường đại học
Việt Nam.!
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Summary

Digital transformation in education is the central
task of many universities. Digital transformation
promotes the application of information technology
in teaching, deploying training management soft-
ware, digitizing lectures and e-learning materials. In
which, the effective implementation of software is
considered an important factor promoting the digital
transformation process of universities. This study
was conducted to understand the factors affecting
the effective implementation of digital transforma-
tion software. The survey sample was collected dur-
ing the period from October to December 2022 with
the participation of 285 managers and software
users working at universities in Vietnam. The data
were analyzed using PLS-SEM technique to estimate
the relationships in the linear structural model. The
research results show that the importance of soft-
ware characteristics and the readiness of informa-
tion technology infrastructure have a great impact
on the effectiveness of digital transformation soft-
ware deployment. Some proposed solutions con-
tribute to consulting universities to improve the effi-
ciency of software deployment in the current context
of the digitization of Vietnamese universities.
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